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A TRUNG TÂM CHỮA BỆNH, GIÁO DỤC, LAO ĐỘNG XÃ HỘI

I Hành chính - Tổng hợp

1 01 Trần Thị Thu Hà Nữ 20/04/1986
Khối 4, P.Thạch Quý, TP Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh 
Đại học Kế toán

Con NHĐKC bị 

nhiễm CĐHH
5,0      34,50     53,00 92,50

2 03 Trần Thị Trang Nữ 19/05/1986
TDP 9, P. Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh
Đại học

Tài chính - Tín 

dụng
     34,00     28,00 62,00

II Chăm sóc dinh dƣỡng ( tiếp phẩm, nấu ăn) 

3 05 Nguyễn Thị Hà Nữ 05/01/1986
Thôn Thanh Mỹ, Cẩm Quan, 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Trung cấp

Kỹ thuật chế 

biến món ăn
     29,25     50,25 79,50

III Y tế, điều trị, phục hồi sức khỏe ( Y sỹ đa khoa)

4 08 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 22/12/1995
TDP 8 , Phường Đại Nài, TP 

Hà Tĩnh
Trung cấp Y sỹ Đa khoa      21,00     52,50 73,50

5 09 Trần Công Sơn Nam 19/05/1987
Thôn 10, Cẩm Quang, Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh
Trung cấp Y sỹ Con TB 3/4 5,0      27,25     43,75 76,00

V Lao động trị liệu, dạy nghề, dạy văn hóa

6 11 Võ Văn Đô Nam 10/02/1986
Thôn Thiên Nộ, Cẩm Quan, 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Cao đẳng Hệ thống điện

Con TB 4/4;

Bộ đội xuất ngũ
5,0      22,25     43,00 70,25

Giới 

tính
Ghi chú Tên

Số 

báo 

danh

(Kèm theo  Quyết định số 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở Lao động - TBXH)

DANH SÁCH TRÖNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên đệm
Trình độ 

đào tạo

Tổng điểm 

(điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

+ điểm ưu 

tiên)

Điểm ƣu 

tiên

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng 

trú hiện nay

Kết quả phỏng 

vấn vòng 2

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ngành/ 

chuyên ngành 

đào tạo

Đối tƣợng ƣu 

tiên
TT
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VI Tƣ vấn tâm lý, trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi 

7 12 Dương Thành Đạt Nam 01/11/1991
Xóm Trung Hòa, Tân Lâm 

Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Đại học

Quản trị nhân 

lực
     24,50     47,00 71,50

VII Công tác xã hội

8 14 Bùi Thị Hằng Nữ 05/02/1998
Tổ 8, P. Trần Phú, TP. Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh
Đại học

Công tác xã 

hội
     30,75     37,00 67,75

VIII  Quản lý học viên cai nghiện ma túy

9 15 Nguyễn Thế Anh Nam 03/06/1990
Thôn Hưng Mỹ, Cẩm Thành, 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Bộ đội xuất ngũ 2,5      35,25     45,75 83,50

10 17 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 08/07/1993
TDP 13, TT Cẩm Xuyên, Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh
Đại học

Kế toán- kiểm 

toán
Con TB 4/4 5,0      25,75     46,25 77,00

11 18 Vương Thành Huy Nam 25/10/1995
TDP 3, P. Trần Phú, TP. Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh
Đại học Kế toán      20,25     45,75 66,00

12 19 Nguyễn Trọng Toán Nam 15/02/1979
Xóm Vĩnh Bình, Đỉnh Bàn, 

Thạch Hà, Hà Tĩnh
Đại Học

Công tác xã 

hội
     21,75     38,50 60,25

13 20 Nguyễn Trọng Trãi Nam 02/01/1998
TDP Hưng Thịnh, P. Hưng Trí, 

TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đại học

Công tác xã 

hội
     31,50     32,00 63,50

IX Chăm sóc trực tiếp đối tƣợng tâm thần nam

14 21 Nguyễn Tiến Dũng Nam 28/09/1980
TDP 4, TT Cẩm Xuyên, Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh
Trung cấp

Điện công 

nghiệp
Bộ đội xuất ngũ 2,5      23,50     41,00 67,00

15 22 Lê Thành Đạt Nam 19/08/1995
Khối Tây Yên, P. Văn Yên, TP 

Hà Tĩnh
Đại học Luật      24,50     44,50 69,00

16 23 Nguyễn Văn Quán Nam 16/12/1993
Thôn 2, Nam Phúc Thăng, 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Cao đẳng

Kế toán doanh 

nghiệp
       9,75     43,50 53,25
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X Chăm sóc trực tiếp đối tƣợng tâm thần nữ 

17 24 Nguyễn Thị Anh Nữ 21/12/1983
Thôn Hưng Dương, Cẩm 

Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Đại học Kế toán      27,50     54,50 82,00

18 26 Đặng Thị Liên Nữ 02/10/1993
Thôn Tân Hương, Lưu Vĩnh 

Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Cao đẳng

Kế toán doanh 

nghiệp
     15,00     45,50 60,50

19 29 Lưu Thị Trâm Nữ 02/05/1989
Xóm Cây Tắt, Sơn Tây, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh
Cao đẳng Kế toán      25,50     53,50 79,00

B LÀNG TRẺ EM MỒ CÔI HÀ TĨNH

Chăm sóc trực tiếp đối tƣợng (Bảo mẫu)

20 30 Phan Thị Thùy Hương Nữ 01/12/1993
Xóm Tân Phú, Thạch Trung, 

TP Hà Tĩnh
Đại học

Công tác xã 

hội
     37,50     53,50 91,00

C TRUNG TÂM ĐIỀU DƢỠNG NGƢỜI CÓ CÔNG VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI

I Phục hồi chức năng

21 31 Đặng Hữu Vũ Nam 04/07/1995
Xóm Lộc Thọ, xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Bác sỹ y học 

cổ truyền
     35,00     49,00 84,00

II Chăm sóc trực tiếp đối tƣợng

22 32 Nguyễn Thị Lài Nữ 15/10/1986

Số nhà 07, ngõ 12, đường Phan 

Đình Giót (TDP 6, phường 

Nam Hà) thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại học Luật Con TB 5,0      34,00     51,00 90,00

D TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM, TƢ VẤN, GDNN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƢỜI KHUYẾT TẬT

I Công tác xã hội

23 40 Nguyễn Đình Tứ Nam 10/07/1992
Xã Nam Phúc Thăng, Huyện 

Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Công tác xã 

hội
Con BB 41% 5,0      14,50     45,50 65,00
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II Quản lý huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em

24 48 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 25/12/1994

SN 15, Ngõ 2, Đường Nguyễn 

Chí Thanh, Phường Nam Hà, 

TP Hà Tĩnh

Đại học Luật Quốc tế      36,00     47,00 83,00

E TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ TĨNH

I Hành chính, tổng hợp

25 53 Nguyễn Thị Hoa  Hồng Nữ 20/10/1982
SN 215, đường Nguyễn Du, Tổ 

3, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, 
Đại học

Kế toán doanh 

nghiệp
     34,00     54,00 88,00

II Bảo hiểm thất nghiệp

26 54 Lương Lê Tuấn Anh Nam 28/11/1997

SN 126, đường  Huy Cận, Tổ 

4, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Hà 

Tĩnh

Đại học Kinh tế luật      31,50     45,50 77,00

27 55 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 30/12/1988

SN 20, ngõ 02, đường Nguyễn 

Thiếp, Tân Giang, TP Hà Tĩnh, 

Hà Tĩnh

Đại học
Quản trị kinh 

doanh
       7,00     53,00 60,00

III Đào tạo

28 57 Lê Thị Phương  Thanh Nữ 19/02/1992

Số nhà 226, đường Hà Huy 

Tập, Tổ 5, P. Nam Hà, TP Hà 

Tĩnh

Đại học Kế toán      22,00     37,00 59,00

IV Kế toán

29 58 Trịnh Thị Ngọc Ánh Nữ 25/06/1989

 Số nhà 202, đường Mai Thúc 

Loan, xóm Hòa, Thạch Hưng, 

TP Hà Tĩnh

Đại học Kế toán      25,50     54,50 80,00
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V Công nghệ thông tin

30 59 Hồ Anh Tú Nam 20/06/1983

SN 07, ngõ 1, đường Trần Thị 

Hường, Tổ 4, Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh

Đại học
Tin học ứng 

dụng
Con TB hạng 2 5,0      27,00     48,00 80,00

F TRƢỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH

I Giáo viên giáo dục nghề nghiệp nghề Chăn nuôi Thú y

31 60 Trần Phi Vương Nam 08/09/1992 Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Đại học Thú y 32,5     54,00 86,50

II Giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động

32 61 Dương Hữu Hùng Nam 10/10/1984
TDP 3, P. Hà Huy tập, TP Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh
Đại học

Quản trị kinh 

doanh
     29,75     48,00 77,75

III Kế toán

33 63 Nguyễn Thị Thanh Nữ 06/03/1990
Thôn Châu Lĩnh, Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Thạc sĩ, 

Đại học 

Ths Quản lý 

kinh tế và 

chính sách, cử 

nhân TCNH

Con TB 2/3 5,0      30,75     53,00 88,75

IV Giáo viên giáo dục nghề nghiệp nghề Kỹ thuật xây dựng

34 64 Nguyễn  Trọng Tuấn Nam 28/10/1986
Tổ 4, phường Hà Huy Tập, Tp 

Hà Tĩnh
Đại học

XD dân dụng 

và Công 

nghiệp

Con TB 4/4 5,0      31,50     50,00 86,50

V Giáo viên giáo dục nghề nghiệp nhóm nghề Thƣơng mại - Du lịch

35 66 Phan Thị Vân Nữ 12/04/1981
Xóm Thanh Phú, Thạch Trung, 

Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Đại học

Quản trị kinh 

doanh
Con TB 4/4 5,0      38,25     46,00 89,25
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VI Giáo viên Trung học phổ thông dạy môn Địa lý

36 67 Hoàng Thị Dịu Nữ 26/08/1984
Xóm Hồng Hà, Thạch Trung, 

Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Đại học

Sư phạm Địa 

lý
     35,00     46,00 81,00

VII Giáo viên Trung học phổ thông dạy môn Toán

37 68 Nguyễn Văn Tuấn Nam 15/10/1984
Thôn Thanh Hòa, Phù Lưu, 

Lộc Hà, Hà Tĩnh
Đại học

CN khoa học, 

chuyên ngành 

Toán học

     23,75     41,50 65,25

G TRƢỜNG TRUNG CẤP KỸ NGHỆ HÀ TĨNH

I Giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy nghề May thời trang

38 69 Hồ Thị Thu Hoài Nữ 17/03/1985

Số nhà 12, Ngõ 2B, Đường Võ 

Thị Sáu, Phường Bến Thủy, 

TP Vinh, Nghệ An

Cao đẳng
 May thời 

trang
Con TB 4/4 5,0      20,25     58,00 83,25

II Giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy nghề vận hành máy thi công nền

39 70 Phạm Duy  Hải Nam 13/9/1981
Tổ dân phố 3, P Đậu Liêu, 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Cao đẳng

Vận hành máy 

thi công nền
Con TB 4/4 5,0      21,25     49,00 75,25

III Giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

40 71 Hoàng Thị Nga Nữ 05/09/1978
Số 102A, đường Quang Trung, 

P Nam Hồng, Hồng Lĩnh
Cao đẳng

Kỹ thuật chế 

biến món ăn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     31,25     58,00 89,25

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Danh sách này gồm có 40 người
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